
MẪU SỐ: 04 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch  số 31 /2009/TTLT-BTC –BLĐTBXH ngày 09  tháng 09 
năm 2009) 

(Tên Doanh nghiệp XKLĐ​
hoặc cơ sở dạy nghề) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

--------- 

 …………, ngày      tháng     năm……. 

 

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC PHÍ 

(Theo chương trình thí điểm) 

St
t 

Họ tên 
người lao 

động 

Đối 
tượng 

Nghề 
học 

Trìn
h độ 

Mức học phí theo đề án 
được duyệt 

Mức hỗ trợ 
cho người lao 

động 
Phí 
học 
nghề 

Phí 
học 

ngoại 
ngữ 

Phí bồi 
dưỡng 
kiến 
thức 

         

         

         

         

         

         

         

 Cộng        

 

Người lập biểu​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Kế toán trưởng​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Thủ trưởng đơn vị​
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

Nguồn: Thông tư liên tịch 31/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC 


